
Phụ lục VI 

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH  

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUY HOẠCH 

1  Hồ sơ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

2  
Hồ sơ nghiên cứu, đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp về 

quy hoạch 

3  
Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng 

năm của thành phố 

4  
Hồ sơ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của 

cơ quan 

5  Hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

6  
Hồ sơ tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hằng năm của 

các ngành, lĩnh vực 

7  

Hồ sơ tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực 

hiện phát triển kinh tế - xã hội của cả nước theo định kỳ: 05 năm, giữa 

kỳ, hằng năm 

8  
Hồ sơ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế 

- xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ: 05 năm, giữa kỳ, hằng năm 

9  
Hồ sơ báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực 

hằng năm 

10 
Hồ sơ lập, điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch đơn vị hành chính - kinh 

tế đặc biệt 

11 
Hồ sơ báo cáo về hoạt động quy hoạch, công tác quy hoạch tổng thể quốc 

gia; quy hoạch vùng, tỉnh hằng năm 

12 Hồ sơ lập nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố 

 Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố 

13 Hồ sơ lập quy hoạch thành phố 
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14 Hồ sơ rà soát, phê duyệt quy hoạch thành phố 

II HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực tài chính - ngân sách 

2  Hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước trung hạn, hằng năm 

3  
Hồ sơ về phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia 

(của cơ quan) 

4  
Hồ sơ phân bổ, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 

cho các cơ quan, đơn vị (của cơ quan ban hành) 

5  Tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 

6  Hồ sơ quyết toán ngân sách hằng năm của các đơn vị 

7  Hồ sơ tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan 

8  
Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố đã được Hội đồng nhân dân các 

cấp phê chuẩn 

9  Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của cơ quan 

10  Báo cáo tài chính hằng năm của cơ quan 

11  
Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí chi hành chính, sự 

nghiệp 

12  Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách trung ương 

13  Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thành phố 

III HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

1  
Hồ sơ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước 

2  
Hồ sơ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của ngành, 

lĩnh vực 

3  Hồ sơ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của thành phố 

4  Hồ sơ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm 
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5  
Hồ sơ xây dựng phương án phân bổ vốn trung hạn, hằng năm thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia 

6  Báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 

7  Hồ sơ tổng hợp đề xuất việc điều chuyển, kéo dài kế hoạch vốn 

8  Hồ sơ về việc ứng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 

9  
Hồ sơ tổng hợp đề xuất sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương hằng 

năm 

10  
Hồ sơ báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn và hằng năm do địa phương quản lý 

11  Hồ sơ tổng hợp quyết toán niên độ vốn đầu tư công  

12  
Hồ sơ đánh giá tình hình phân bổ và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, hằng năm  

13  

Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, 

dự án quan trọng quốc gia, dự án thuộc thẩm quyền quyết định/chấp thuận 

chủ trương đầu tư của Quốc hội 

14  

Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định/chấp thuận của Thủ tướng Chính 

phủ 

15  Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm 

16 
Hồ sơ thẩm định việc thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu kinh 

tế 

IV HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

2  
Hồ sơ báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước hằng năm, nhiều năm 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

3  
Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố đã được Hội đồng nhân dân các 

cấp phê chuẩn 

4  
Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm A, dự án quan 

trọng quốc gia 



4 

 

V 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XÚC 

TIẾN ĐẦU TƯ 

1  

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh từ Việt Nam 

ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

2  
Hồ sơ đàm phán, ký kết liên quan đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, 

đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

3  Hồ sơ tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư trong thành phố 

4  
Hồ sơ tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính hằng năm của doanh nghiệp 

có vốn của nước ngoài vào Việt Nam 

5  

Báo cáo tổng kết năm, giai đoạn về thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt 

Nam, đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

của cơ quan 

VI HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ NỢ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực kinh tế đối ngoại, quản lý các nguồn vay và viện trợ nước ngoài 

2  
Hồ sơ thống kê, tổng hợp theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh 

Chính phủ hằng năm, nhiều năm 

3  
Hồ sơ dự toán hằng năm và từng thời kỳ vốn viện trợ cho nước ngoài của 

ngân sách trung ương 

4  Hồ sơ quyết toán vốn viện trợ, vốn vay nước ngoài 

 5 
Báo cáo số liệu tiếp nhận viện trợ, bảo lãnh, giải ngân các dự án vốn đầu 

tư nước ngoài hàng năm, nhiều năm (của cơ quan) 

 6 
Báo cáo tổng hợp số liệu về vay và trả công, nợ nước ngoài hàng năm, 

nhiều năm (của cơ quan) 

VII HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC ĐẤU THẦU  

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực đấu thầu 

2  
Hồ sơ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu và đầu tư 

theo phương thức đối tác PPP (đối tác công tư) 
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3  
Báo cáo tổng kết nhiều năm, hằng năm thực hiện công tác quản lý đấu 

thầu của cơ quan 

VIII 

HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ 

NƯỚC, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HỘ 

KINH DOANH 

1  

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, kinh tế 

tập thể và hộ kinh doanh 

2  Hồ sơ phê duyệt đề án thành lập doanh nghiệp nhà nước 

3  Hồ sơ giao vốn của nhà nước cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước 

IX HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC GIÁ 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực giá 

2  

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác chỉ đạo, điều hành quản lý 

giá cả, phân tích, dự báo giá thị trường trong nước và thế giới hằng năm, 

nhiều năm (của cơ quan) 

X 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ, 

GIÁM SÁT BẢO HIỂM 

1  
Hồ sơ báo cáo xử lý rủi ro, cấp bù lãi suất hằng năm, nhiều năm của cơ 

quan 

2  

Hồ sơ báo cáo về tình hình thực hiện các chính sách, giải pháp tài chính, 

tiền tệ, dịch vụ kiềm chế và chống lạm phát hằng năm, nhiều năm của cơ 

quan 

3  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực quản lý, giám sát bảo hiểm 

XI HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC TÀI SẢN CÔNG 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực tài sản công 

2  

Báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu, tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công và phân tích, dự báo về tài sản công hằng năm, nhiều năm của cơ 

quan 

XII HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 
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1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực thuế, phí và lệ phí 

2  Hồ sơ về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm 

3  
Hồ sơ về giao, bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho 

các đơn vị hằng năm 

4  
Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước hằng năm và nhiều năm của cơ 

quan 

XIII 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC HẢI QUAN VÀ THUẾ XUẤT NHẬP 

KHẨU 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực hải quan và thuế xuất nhập khẩu 

2  
Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định về chính sách, chế độ quản 

lý Hải quan và thuế xuất nhập khẩu 

3  
Hồ sơ dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm từ hoạt động xuất nhập 

khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

4  
Hồ sơ về giao, bổ sung, điều chỉnh chi tiêu thu thuế xuất nhập khẩu và 

thu khác hằng năm cho các đơn vị 

5  
Báo cáo tình hình thực hiện hoặc quản lý các lĩnh vực hoạt động về Hải 

quan, thuế xuất nhập khẩu hằng năm và nhiều năm của cơ quan 

6  

Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng hải 

quan và các lực lượng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, kiểm soát ma túy hằng năm, nhiều năm 

7  
Báo cáo phân tích, dự báo, thống kê chuyên đề Hải quan, thuế xuất nhập 

khẩu hằng năm và nhiều năm của cơ quan 

XIV HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC KHO BẠC 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực Kho bạc 

2  
Báo cáo tình hình thực hiện thuộc lĩnh vực kho bạc hằng năm và nhiều 

năm của cơ quan 

3  Báo cáo tài chính nhà nước hằng năm (của cơ quan ban hành) 

4  Báo cáo tài chính nhà nước khu vực hằng năm (của cơ quan ban hành) 



7 

 

5  
Báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu về quản lý thu, chi tài chính và kế toán 

năm, nhiều năm 

XV HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực chứng khoán 

2  
Báo cáo tình hình thực hiện thuộc lĩnh vực chứng khoán hằng năm và 

nhiều năm của cơ quan 

3  
Báo cáo tổng hợp, thống kê, chuyên đề về tình hình phát triển thị trường 

chứng khoán hằng năm, nhiều năm của cơ quan 

4  

Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh của các Sở giao dịch chứng 

khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đề xuất 

giải pháp phát triển thị trường chứng khoán hằng năm, nhiều năm của cơ 

quan 

5  

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty chứng 

khoán, tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán hằng năm, nhiều 

năm của cơ quan 

XVI HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC THỐNG KÊ 

1  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

thống kê  

2  
Hồ sơ sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống 

phân loại thống kê 

3  

Hồ sơ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng thông tin thống 

kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước; chế độ báo cáo thống kê, 

phân loại thống kê ngành tài chính và thống kê 

4  

Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu quốc gia, hệ thống chỉ 

tiêu ngành tài chính và thống kê hệ thống chỉ tiêu các cấp và chương trình 

điều tra thống kê quốc gia 

5  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, chỉ số giá tiêu dùng hằng năm 

6  Hồ sơ về chế độ báo cáo, phân loại, số liệu thống kê bộ, ngành 

7  
Hồ sơ thực hiện các cuộc tổng điều tra trong và ngoài chương trình điều 

tra thống kê quốc gia 
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8  

Hồ sơ báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê, báo cáo phân tích 

chuyên đề, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, chính sách 

phát triển kinh tế xã hội hàng năm 

9  Hồ sơ ấn phẩm thông tin thống kê 

XVII HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1  
Hồ sơ xây dựng hệ thống mã số quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

2  
Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về 

lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

3  
Báo cáo năm, nhiều năm của cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được 

giao 

4  
Hồ sơ xây kế hoạch đầu tư các quỹ và báo cáo thực hiện dài hạn, hằng 

năm. 

 

 


		2025-12-29T17:33:01+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




